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I/ Phần trắc nghiệm (36 câu = 9 điểm)
Câu 1: Qua hai cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946 và khóa VI năm 1976 đã khẳng định được tinh thần

A. đại đoàn kết dân tộc.
B. yêu nước chống ngoại xâm.
C. đoàn kết quốc tế vô sản.
D. kiên cường vượt qua khó khăn gian khổ.
Câu 2: Thành tựu nổi bật trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam đến năm 1995 là
A. bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ và gia nhập ASEAN

B. gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

C. gia nhập diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

D. gia nhập Liên Hợp Quốc.

Câu 3: Kết quả lớn nhất của kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI năm 1976 của nước Việt Nam là gì?
A. Bầu ra Hội đồng nhân dân các cấp.
B. Bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.

C. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
D. Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

Câu 4: Thắng lợi nào dưới đây chứng tỏ quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ?

A. Chiến thắng Đồng Xoài.
B. Chiến thắng Ấp Bắc.

C. Chiến thắng Vạn Tường.
D. Chiến thắng Bình Giã.

Câu 5: Khó khăn chung của hai miền Bắc – Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là gì?

A. Tồn tại hai chính quyền
B. Kinh tế lâm vào khủng hoảng

C. Hậu quả của chiến tranh để lại
D. Tàn dư của chế độ cũ vẫn còn

Câu 6: Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) là thắng lợi có tính thời đại vì

A. làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ.
B. tạo thời cơ lớn cho cách mạng Lào và Campuchia giành thắng lợi.
C. đánh bại bốn kế hoạch chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ.
D. đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới có quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 7: Vì sao trong đường lối đổi mới (1986), Đảng ta chọn đổi mới kinh tế là trọng tâm?

A. Do đất nước đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

B. Do đất nước đang thiếu lương thực trầm trọng.

C. Do hàng hóa trên thị trường khan hiếm.

D. Do yêu cầu giải quyết việc làm cho nhân dân.

Câu 8: Từ năm 1965 miền Bắc phải thực hiện những nhiệm vụ gì?

A. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch Nhà nước

B. Vừa chiến đấu chống Mĩ, tay sai vừa chi viện cho miền Nam

C. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống Mĩ và chi viện cho miền Nam

D. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chi viện cho miền Nam

Câu 9: Một trong những bài học kinh nghiệm cơ bản được Đảng ta rút ra trong thời kì đầu đổi mới là

A. duy trì môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.
B. đẩy mạnh quan hệ đối ngoại hòa bình.
C. tranh thủ sự giúp đở của các nước trong khu vực.
D. huy động cả hệ thống chính trị vào công cuộc đổi mới.
Câu 10: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch nhà nước 5 năm 1986 – 1990 là gì?

A. Mở rộng quan hệ với các nước
B. Thực hiện ba chương trình kinh tế lớn

C. Đổi mới mạnh mẽ về chính trị
D. Xúc tiến gia nhập tổ chức ASEAN

Câu 11: Nguyên nhân chủ quan cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước là

A. truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân nhân ta.
B. sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. có hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.
D. tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân hai miền Nam – Bắc.
Câu 12: Mở đầu cho cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã tấn công vào

A. Tây Nguyên.
B. Đông Nam Bộ.
C. Nam Trung Bộ.
D. Quảng Trị.

Câu 13: Hoàn cảnh nào sau đây không phải là lí do để Đảng ta hành đổi mới Đất nước?

A. Tác động của sự bùng nổ của cách mạng khoa học – kỷ thuật

B. Tác động của sự khủng hoảng ở Liên Xô – Đông Âu

C. Kinh tế đất nước khủng hoảng, đời sống nhân dân khó khăn

D. Hậu quả của chiến tranh để lại chưa được khắc phục

Câu 14: Cải cách ruộng đất (1954-1957) ở miền Bắc đã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào?

A. “Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”.

B. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.

C. “Tấc đất tấc vàng”.

D. “Người cày có ruộng”.

Câu 15: Ngày 9/3/1975 Đức Lập (Đăk Mil) được giải phóng có ý nghĩa như thế nào?

A. Có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên

B. Cô lập Buôn Mê Thuột từ phía Nam

C. Mở ra khả năng thắng lớn của ta ở Tây Nguyên

D. Ta giành được thế chủ động ở chiến trường Nam Tây Nguyên

Câu 16: Nội dung nào dưới đây không thuộc Hiệp định Pari năm 1973?

A. Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt.

B. Miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị thông qua tổng tuyển cử tự do.

C. Hoa Kì cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

D. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.

Câu 17: Khó khăn cơ bản nhất của  nước ta sau 1975 là gì?
A. Hậu quả của chiến tranh để lại rất nặng nề và tàn dư của chế độ cũ.
B. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.
C. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.
D. Bọn phản động trong nước vẫn còn.
Câu 18: Điểm khác biệt cơ bản giữa chiến lược “Đông Dương hóa” chiến tranh với các chiến lược chiến tranh khác của Mĩ ở Đông Dương là gì?

A. Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Campuchia

B. Là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ

C. Quân đội Sài Gòn là lượng xung kích

D. Quân Mĩ, chư hầu là lực lượng xung kích

Câu 19: “Ấp chiến lược” được coi là “xương sống” của chiến lược

A. chiến tranh Cục bộ.
B. chiến tranh đặc biệt.

C. Việt Nam hóa chiến tranh.
D. Đông Dương hóa chiến tranh.

Câu 20: Ý nào không phản ánh đúng âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược“ Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam?

A. Nhanh chóng tạo ra ưu thế mới về binh lực và hỏa lực có thể áp đảo quân chủ lực của ta bằng chiến lược quân sự mới “ tìm diệt”.

B. Dồn dân lập “ ấp chiến lược” coi đây là “xương sống” của chiến lược.

C. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn cứ của Quân giải phóng, các cuộc hành quân “tìm diệt”  và “bình định” vào vùng “đất thánh Việt cộng”.

D. Cố giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng vũ trang của ta trở về phòng ngự và làm cho chiến tranh tàn lụi.

Câu 21: Điểm giống nhau cơ bản giữa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của BCHTW Đảng Lao động Việt Nam (1-1959) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 của BCHTW Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) là

A. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
B. tiếp tục đấu tranh chính trị, hòa bình là chủ yếu.
C. khẳng định con đường cách mạng bạo lực.
D. khởi nghĩa giành chính quyền bằng đấu tranh chính trị là chủ yếu .
Câu 22: Để phá hoại Hiệp định Pari năm 1973, chính quyền Sài Gòn đã tiến hành chiến dịch

A. “ tràn ngập lãnh thổ”.
B. “ bình định lấn chiếm”.
C. “ trả đũa ồ ạt”.
D. “ tìm diệt và bình định”.
Câu 23: Ý nghĩa lớn nhất của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước là gì?

A. Là điều kiện có tính quyết định để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước

B. Là điều kiện để tiến hành bầu của Quốc hội thống nhất

C. Mở ra khả năng to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc

D. Là điều kiện quan trọng để mở rộng quan hệ với các nước

Câu 24: Năm 1965 khi miền Bắc đang thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất có hiệu quả, thì phải chuyển hướng cho phù hợp với điều kiện mới. Điều kiện mới đó là gì?

A. Phải cùng nhân dân miền Nam chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ

B. Phải dồn toàn lực chi viện cho chiến trường miền Nam

C. Phải tiến hành chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất

D. Liên Xô – Trung Quốc dừng chi viện cho ta trong cuộc kháng chiến

Câu 25: Mục tiêu lớn nhất của cách mạng cả nước được Đại hội III, tháng 9/1960 xác định là gì?

A. Đánh Mĩ, quân đội tay sai Sài Gòn giải phóng miền Nam

B. Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

C. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam

D. Thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà

Câu 26: …“Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công” là ý nghĩa lịch sử của sự kiện nào?

A. Chiến dịch Tây Nguyên 1975
B. Cuộc tiến công Mậu Thân 1968

C. Phong trào Đồng khởi 1959 - 1960
D. Cuộc tiến công chiến lược 1972

Câu 27: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến dịch Huế - Đà Nẵng là

A. làm sụp đổ hệ thống phòng ngự chiến lược của chính quyền Sài Gòn ở miền Trung.
B. tạo thời cơ chiến lược cho ta mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa.
C. phá tan âm mưu co cụm chiến lược của quân đội Sài Gòn.
D. đẩy quân đội Sài Gòn vào thế tuyệt vọng.
Câu 28: Phong trào “Đồng khởi” 1959 – 1960 diễn ra

A. ở Tây Nguyên
B. ở miền Nam
C. ở Sài Gòn
D. trong cả nước

Câu 29: Mục đích chủ yếu của Mĩ khi cho máy bay tập kích Hà Nội, Hải Phòng trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là nhằm

A. cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

B. đánh phá miền Bắc, không cho tiếp tế cho miền Nam.

C. uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chiến đấu của ta.

D. giành thắng lợi quyết định, buộc ta kí hiệp định có lợi cho Mĩ.

Câu 30: Thắng lợi nào của ta buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari đầu năm 1973?

A. Trận “ Điện Biên Phủ trên không”.

B. Cuộc tiến công chiến lược 1972.

C. Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn – 719” của Mĩ, Ngụy.

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Câu 31: Năm 1972 Mĩ tiến hành thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô là nhằm thực hiện âm mưu gì?

A. Xoa dịu sự mâu thuẫn giữa Mĩ và các nước Xã hội chủ nghĩa

B. Liên minh với Trung Quốc – Liên Xô chống Việt Nam

C. Hạn chế sự giúp đỡ của những nước này cho cuộc kháng chiến của ta

D. Từng bước đi đến chấm dứt chiến tranh lạnh

Câu 32: Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari?

A. Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao.

B. Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng chiến tranh xâm lược.

C. Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

D. Ta đã đánh cho “Mĩ cút” để tiếp tục đánh cho “Ngụy nhào”.

Câu 33: Bộ chính trị xác định, trong năm 1975 ta chọn … làm hướng tiến công chủ yếu. Trong dấu “…” là ở đâu?

A. Sài Gòn
B. Quảng Trị
C. Đà Nẵng
D. Tây Nguyên

Câu 34: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước có ý nghĩa lớn nhất đối với dân tộc ta là
A. chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

B. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.
C. mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH.
D. kết thúc 30 năm chiến tranh GPDT, bảo vệ tổ quốc.
Câu 35: Sự kiện chính trị nổi bật nhất của ta trong thời kì đấu tranh chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1972) của Mĩ là

A. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập.
B. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
C. Phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng.
D. Mặt trận ngoại giao của ta có những bước tiến lớn.
Câu 36: Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương vào tháng 4/1970 nhằm

A. thống nhất đấu tranh vũ trang chống “Đông Dương hóa” chiến tranh

B. thỏa thuận hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội

C. nêu cao tinh thần đoàn kết chống Mĩ, tay sai

D. thỏa thuận trong việc phân định biên giới giữa ba nước

II.Phần tự luận (1 câu =1 điểm)
(Đề và bài làm ở trang riêng)
----------- HẾT ----------
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